
DANH MỤC 1 

Cập nhật văn bản Trung ương mới ban hành tháng 04 năm 2024 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-STP ngày     /04/2024 của Sở Tư pháp) 

 

 

STT Số, ký hiệu VB Trích yếu 
Ngày có 

hiệu lực 

Trách nhiệm của 

địa phương 

Cơ quan có 

trách 

nhiệm tham 

mưu thực 

hiện 

Ghi 

chú 

NGHỊ ĐỊNH 

1  33/2024/NĐ-CP 

quy định về thực hiện Công ước Cấm phát 

triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ 

khí hóa học 

19/05/2024    

2  34/2024/NĐ-CP 

quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, 

vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương 

tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương 

tiện thủy nội địa 

15/05/2024    

3  35/2024/NĐ-CP 
quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân 

dân", "Nhà giáo ưu tú" 
25/05/2024    

4  36/2024/NĐ-CP 

hướng dẫn xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí 

Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, 

nghệ thuật 

20/05/2024    

5  37/2024/NĐ-CP 
sửa đổi Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn 

Luật Thủy sản 
19/05/2024    

6  38/2024/NĐ-CP 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thủy sản 
20/05/2024    

7  39/2024/NĐ-CP 
quy định về biện pháp quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các 
01/06/2024    
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Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản 

văn hóa phi vật thể quốc gia 

8  40/2024/NĐ-CP 
hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở 
01/07/2024 Thể chế hoá   

9  42/2024/NĐ-CP về hoạt động lấn biển 16/04/2024    

10  43/2024/NĐ-CP 

quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh 

vực nghề thủ công mỹ nghệ 

06/06/2024    

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1 06/2024/QĐ-TTg 

sửa đổi Quyết định 27/2022/QĐ-TTg quy định 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia 

trực thuộc Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành 

15/04/2024    

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

1 
04/2024/QĐ-

KTNN 

bãi bỏ Quyết định 06/2007/QĐ-KTNN về Quy 

chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp 

Kiểm toán Nhà nước" do Tổng Kiểm toán nhà 

nước ban hành 

19/03/2024    

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

1  
02/2024/TT-

BKHCN 

quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ ban hành 

01/06/2024    

2  
03/2024/TT-

BKHCN 

sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy 

định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 

2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 

07/2019/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ ban hành 

15/10/2024    

3  18/2024/TT-BTC quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, 10/05/2024    
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xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ 

Nhà nước trực tiếp quản lý do Bộ trưởng Bộ 

Tài chính ban hành 

4  19/2024/TT-BTC 

quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật bảo 

quản hàng dự trữ quốc gia và định mức hao hụt 

thóc, gạo dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ 

Nhà nước trực tiếp quản lý do Bộ trưởng Bộ 

Tài chính ban hành 

10/05/2024    

5  20/2024/TT-BTC 

quy định về định mức chi phí nhập, chi phí 

xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ 

quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực 

tiếp quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành 

15/05/2024    

6  21/2024/TT-BTC 

quy định về định mức chi phí bảo quản hàng 

dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước 

trực tiếp quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ban hành 

15/05/2024    

7  22/2024/TT-BTC 

sửa đổi Thông tư 202/2012/TT-BTC hướng 

dẫn đăng ký, quản lý và công khai danh sách 

kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 

203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, 

quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 

91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, 

quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ 

kế toán viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành 

01/07/2024    

8  03/2024/TT-BYT 

về Danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong 

nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc 

đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc 

tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ 

16/04/2024    
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thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất 

lượng, giá, khả năng cung cấp 

9  
05/2024/TT-

BGTVT 

sửa đổi Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải 

đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, 

phương tiện và người lái do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành 

01/06/2024    

10  
06/2024/TT-

BGTVT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao 

tốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban 

hành 

01/10/2024    

11  
07/2024/TT-

BGTVT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng 

phía trước của phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 

ban hành 

01/10/2024    

12  
08/2024/TT-

BGTVT 

sửa đổi Thông tư 19/2018/TT-BGTVT quy 

định về tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt 

và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của 

tổ chức đăng kiểm đường sắt do Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành 

01/06/2024    

13  
09/2024/TT-

BGTVT 

sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng 

nghỉ đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải ban hành 

05/10/2024    

14  
10/2024/TT-

BGTVT 

sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý 

tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển 

Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

ban hành 

01/06/2024    

15  
01/2024/TT-

BTTTT 

sửa đổi Phụ lục kèm theo Thông tư 

08/2023/TT-BTTTT hướng dẫn vị trí việc làm 

lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp 

29/03/2024    
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công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và 

Truyền thông và Thông tư 09/2023/TT-BTTTT 

hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp 

vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 

trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực 

Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành 

16  
02/2024/TT-

BTTTT 

quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có 

khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm 

quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 

15/05/2024    

17  
04/2024/TT-

BGDĐT 

hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 

và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ 

sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư 

phạm công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành 

15/05/2024    

18  
05/2024/TT-

BGDĐT 

quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng 

dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 

và trường cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

01/06/2024    

19  
06/2024/TT-

BGDĐT 

về Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ 

thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học 

cơ sở và trung học phổ thông do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành 

27/05/2024    

20  04/2024/TT-BCT 

sửa đổi Thông tư 20/2014/TT-BCT thực hiện 

Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực 

thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc do Bộ 

trưởng Bộ Công thương ban hành 

11/05/2024    

21  05/2024/TT-BCT 
quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, 

tái xuất mặt hàng quặng và tinh quặng 
13/05/2024    
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Monazite do Bộ trưởng Bộ Công thương ban 

hành 

22  06/2024/TT-BCT 

quy định về nhập khẩu mặt hàng gạo và lá 

thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc 

Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 

2023 và năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Công 

Thương ban hành 

20/05/2024    

23  
02/2024/TT-

TTCP 

về Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự 

nghiệp Thanh tra" do Tổng Thanh tra Chính 

phủ ban hành 

15/05/2024    

24  
03/2024/TT-

TTCP 

hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng đối với 

ngành Thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ 

ban hành 

15/05/2024    

25  
04/2024/TT-

TTCP 

quy định về xây dựng, phê duyệt Định hướng 

chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch 

thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban 

hành 

30/05/2024    

26  
02/2024/TT-

BNNPTNT 

quy định về danh mục các lĩnh vực và thời hạn 

người có chức vụ, quyền hạn không được 

thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều 

hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp 

danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

20/05/2024    

27  
03/2024/TT-

BNNPTNT 

bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-

BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-

BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-

BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành 

16/05/2024    
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28  
02/2024/TT-

BTNMT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

01/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 01 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành quy định kỹ thuật về công tác 

thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật 

liệu san lấp 

06/06/2024    

29  04/2024/TT-BYT 
quy định danh mục mua sắm tập trung cấp 

quốc gia đối với thuốc 
20/4/2024    

Tổng: 41 văn bản 

 


